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Câu 1 (VD): Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25 AA:0,4Aa:0,35aa. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc 

A. 0,35AA: 0,20Aa : 0,45aa. 
B. 0,375AA : 0,10Aa : 0,525aa. 

C. 0,425AA: 0,05Aa : 0,525aa, 
D. 0.25AA: 0,40Aa : 0,35aa 

Câu 2 (TH): Một loài thực vật có bộ NST 2n=24. Xét các nhận định sau:

1. Loài có 12 nhóm gen liên kết.

2. Trong loài có thể có tối đa 66 thể một nhiễm kép khác nhau.

3. Thể không nhiễm của loài có số NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng là 23,

4. Nếu ở mỗi cặp NST xét một gen gồm 2 alen thì trong loài có thể có tối đa 10628820 thể bốn nhiễm khác nhau về các gen đang xét.

Có bao nhiêu nhận định đúng 

A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 

Câu 3 (VD): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: 
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XDY, thu được F1. Ở F1 có tổng số ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng chiếm 53,75%. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 có số có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

A. 21/40. 
B. 7/20. 
C. 7/40 
D. 1/7 

Câu 4 (VD): Một gen có 3000 nu và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nu, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193A và 6300 guanin. Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là: 

A. A=T=600; G=X=900 
B. A=T=599; G=X=900 

C. A=T=1050; G=X=450 
D. A=T=900; G=X=600 

Câu 5 (TH): Khi nói về cơ chế dịch mà ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

I. quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thời

II. khi dịch mã, riboxom dịch chuyển trên phần tử mARN theo chiều 3'-5'

III. Cùng một thời điểm có thể có nhiều riboxom tham gia dịch mã trên một phân tử mARN

IV. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là methionin 

A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 2 

Câu 6 (TH): Tiến hành thụ phấn giữa hạt phấn của một loài thực vật A (2n=10) với noãn của một loài thực vật B (2n = 10) nhưng không thu được hợp tử. Khi sử dụng một cảnh của loài A ghép lên gốc của loài B thì nhà nghiên cứu phát hiện thấy tại vùng tiếp giáp giữa cảnh ghép và gốc ghép xuất hiện một chồi mới có kích thước lớn bất thường. Chồi này sau đó được cho ra rễ và đem trồng thì phát triển thành một cây C. Khi làm tiêu bản và quan sát tế bào sinh dưỡng của cây C thấy có 10 cặp NST trong đó có 5 cặp giống loài A và 5 cặp giống loài B,

Các nhận xét được rút ra từ thí nghiệm trên

(1) Cây C là cơ thể thuần chủng về tất cả các gen

(2) Cây C là một loài mới.

(3) Cây C là kết quả của sự lai xa và đa bội hóa.

(4) Cây C mang các đặc tính của hai loại A và B.

(5) Cây C không thể được nhân giống bằng phương pháp lai hữu tính.

(6) Cây C là thể song nhị bội

Số nhận xét chính xác là 

A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 

Câu 7 (NB): Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ protein loại histon với thành phần nào sau đây? 

A. mARN. 
B. rARN. 
C. tARN. 
D. ADN 

Câu 8 (NB): Bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm ở người do đột biến gen dạng 

A. Thay cặp A-T thành T- A dẫn đến thay thế axit amin glutamic thành valyn. 

B. Thay cặp T - A thành A - T dẫn đến thay thế axit amin valyn thành glutamic. 

C. Thay cặp T – A thành A - T dẫn đến thay thế axit amin glutamic thành valyn. 

D. Thay cặp A - T thành T- A dẫn đến thay thế axit amin valyn thành glutamic. 

Câu 9 (TH): Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Dung dịch cônsixin gây ra đột biến mất cặp nuclêôtit.
 
B. Chất 5-BU gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X qua 2 lần tái bản ADN 

C. Đột biến gen gây hậu quả nặng nề hơn so với đột biến NST. 

D. Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với Timin sẽ gây đột biến thay thế cặp nuclêôtit. 

Câu 10 (NB): Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 50% ruồi đực cho mắt trắng? 

A. XaXa × XaY. 
B. XAXA × XaY. 
C. XaXa × XAY. 
D. XAXa × XaY. 

Câu 11 (TH): Cho các đặc điểm sau

(1) Thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

(2) Làm tăng tính đa dạng cho thành phần kiểu gen của quần thể.

(3) Ngẫu nhiên và vô hướng.

(4) Làm giảm đa dạng về thành phần kiểu gen của quần thể.

(5) Có ý nghĩa lớn đối với quần thể nhỏ.

(6) Định hướng quá trình tiến hóa

(7) Tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

(8) Có lợi hay có hại cho một cá thể bất kỳ sẽ phụ thuộc vào tổ hợp kiểu gen và điều kiện môi trường.

Gọi a là số nhận xét đúng về nhân tố tiến hóa đột biến.

Gọi b là số nhận xét đúng về nhân tố tiến hóa yếu tố ngẫu nhiên.

Mối quan hệ giữa a và b là 

A. a - b = 1. 
B. a + b = 6. 
C. a = b 
D. 2b – a=2. 

Câu 12 (NB): Trong kỹ thuật chuyển gen, vector là 

A. đoạn ADN cần chuyển. 

B. vi khuẩn E.coli. 

C. enzim cắt ADN thành các đoạn ngắn. 

D. plasmit, thể thực khuẩn được dùng để đưa gen vào tế bào sống. 

Câu 13 (NB): Cơ thể có kiểu gen, giảm phân cho giao tử AB = 35% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là 

A. 20cM. 
B. 40cM. 
C. 10cM 
D. 30cM 

Câu 14 (NB): Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng? 

A. Rỉ nhựa và ứ giọt. 
B. Rỉ nhựa. 
C. Ứ giọt.
D. Thoát nước và ứ giọt. 

Câu 15 (NB): Các nguyên tố hóa học có trong thành phần hóa học của phân tử ADN là 

A. C, H, O, N, S. 
B. C, H, O, N, P. 
C. C, H, N, P, Mg 
D. C, H, O, P, Na 

Câu 16 (NB): Ti thể và lục lạp đều 

A. khử NAD+ thành NADH 
B. giải phóng O2 

C. lấy electron tử H2O, 
D. tổng hợp ATP. 

Câu 17 (TH): Ở một loài thực vật, tính trạng dạng quả do hai cặp gen không alen qui định (A, a, B, b). Kiểu gen dạng A-B- qui định kiểu hình quả tròn; kiểu gen dạng A-bb và aaB- qui định kiểu hình quả bầu dục; kiểu gen aabb qui định kiểu hình quả dài. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lại dưới đây cho đời con đồng tính?

1. AaBb × aaBB. 
2. aaBb × aaBb 
3. AaBb × Aabb 
4. aaBb × AABB

5. AaBB × AABb 
6, aabb × aabb 
7. AABb × aaBB 

A. 2 
B. 5 
C. 4 
D. 3 

Câu 18 (TH): Cho biết bộ NST 2n của châu chấu là 24, NST giới tính của châu chấu cái là XX, của châu chấu đực là XO. Người ta lấy tinh hoàn của châu chấu bình thường để làm tiêu bản NST. Trong các kết luận sau đây được rút ra khi làm tiêu bản và quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi, có bao nhiêu kết luận đúng?

I. Nhỏ dung dịch ocxein axetic 4% - 5% lên tinh hoàn để nhuộm trong 15 phút có thể quan sát được NST.

II. Trên tiêu bản có thể tìm thấy cả tế bào chứa 12 NST kép và tế bào chứa 11 NST kép.

III. Nêu trên tiêu bản, tế bào có 23 NST kép xếp thành 2 hàng thì tế bào này đang ở kì giữa I của giảm phân.

IV. Quan sát bộ NST trong các tế bào trên tiêu bản bằng kính hiển vi có thể nhận biết được một số kì của quá trình phân bào. 

A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4 

Câu 19 (VD): Một loài động vật, mỗi gen qui định 1 tính trạng, alen trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số như nhau. Cho phép lai 
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 tạo ra F1 có kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 49,5%. Trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

I. Ở F1 có tối đa 40 loại kiểu gen.

II. Tần số hoán vị gen là 20%.

III. Ti lệ kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng trên ở F1 chiếm 30%.

IV. Tỉ lệ cá thể cái mang 3 cặp gen dị hợp ở F1 chiếm 8,5%. 

A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 

Câu 20 (VDC): Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 1%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Fl có 10 loại kiểu gen.

(2) Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

(3) Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.

(4) Trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7. 

A. 4 
B. 1 
C. 3 
D. 5 

Câu 21 (VD): Gen M có 5022 liên kết hiđrô và trên mạch một của gen có G = 2A = 4T. Trên mạch hai của gen có G = A +T, Gen M bị đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hiđrô trở thành alen m.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Gen m và gen M có chiều dài bằng nhau.

II. Gen M có 1302 nuclêôtit loại G.

III. Gen m có 559 nuclêôtit loại T.

IV. Nếu cặp gen Mm nhân đôi 2 lần thì cần môi trường cung cấp 7809 số nuclêôtit loại X. 

A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 3 

Câu 22 (VDC): Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau:
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Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO đều quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 8 người trong phả hệ.

II. Người số 4 và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất sinh con có nhóm máu AB và tóc xoăn của cặp 8 - 9 là 17/32.

IV. Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 - 11 là 1/2. 

A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4 

Câu 23 (TH): Có bao nhiêu phát biểu sai?

1. Quá trình biến đổi thức ăn về mặt cơ học động vật nhai lại, xảy ra chủ yếu ở lần nhai thứ hai.

2. Động vật ăn thực vật có dạ dày đơn nhai kĩ hơn động vật nhai lại.

3. Gà và chim ăn hạt không nhai, do vậy trong điều có nhiều dịch tiêu hóa để biến đổi thức ăn trước khi xuống ruột non.

4.Ở động vật ăn thực vật, các loài thuộc lớp chim có dạ dày khỏe hơn cả. 

A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 2 

Câu 24 (NB): Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, khi tim co thì máu từ ngăn nào của tim được đầy vào động mạch chủ? 

A. Tâm thất phải. 
B. Tâm nhĩ trái. 
C. Tâm thất trái. 
D. Tâm nhĩ phải. 

Câu 25 (NB): Trên một chạc chữ Y của đơn vị nhân đôi có 215 đoạn Okazaki, Số đoạn mồi trong 5 đơn vị nhân đôi như trên là 

A. 2160. 
B. 1080. 
C. 430. 
D. 1075. 

Câu 26 (VD): Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a qui định quả dài. Thế hệ xuất phát (P) có 95% cây quả tròn; 5 % cây quả dài, sau 2 thế hệ thu được F1 gồm 80% cây quả tròn : 20% cây quả dài. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

I. Tần số alen A và a ở thế hệ P lần lượt là 0,75 và 0,25.

II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở P là 40%.

III. Ở F1 quả tròn thuần chủng chiếm 85%

IV. Nếu các cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được F2 có 62,5% cây thuần chủng. 

A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 1 

Câu 27 (NB): Nguyên tắc bổ sung không thể hiện trong quá trình nào sau đây? 

A. Nhân đôi ADN. 
B. Tạo mARN trưởng thành 
C. Phiên mã. 
D. Dịch mã. 

Câu 28 (NB): Sinh vật nào sau đây có cặp NST XX xác định giới đực? 

A. Châu chấu. 
B. Bướm. 
C. Ruồi giấm. 
D. Gà 

Câu 29 (TH): Ở vi khuẩn E.Coli, giả sử có 5 chủng đột biến

Chủng 1. Đột biến ở vùng khởi động làm gen điều hòa R không phiên mã.

Chủng 2. Gen điều hòa R đột biến làm prôtêin do gen này tông hợp mất chức năng,

Chủng 3. Đột biến ở vùng khởi động của opreron Lac làm mất chức năng vùng này

Chủng 4. Đột biến ở vùng vận hành của opreron Lac làm mất chức năng vùng này,

Chủng 5. Gen cấu trúc Z đột biến làm prôtêin do gen này quy định mất chức năng,

Các chủng đột biến có operon Lac luôn hoạt động trong môi trường có hoặc không có lactôzơ là 

A. 1, 2, 4. 
B. 2, 3, 4, 5. 
C. 1, 2, 4, 5. 
D. 1, 2,5 

Câu 30 (NB): Các bất thường nào sau đây ở người có nguyên nhân do đột biến gen? 

A. Hội chứng Đao, bệnh bạch cầu ác tính


B. Hội chứng Tơcnơ, hội chứng hồng cầu hình liềm. 

C. Bệnh bạch tạng, bệnh mù màu. 

D. Hội chứng Claiphentơ, tật dính ngón tay số 2, 3. 

Câu 31 (NB): Theo quan niệm thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tất cả các biến dị di truyền đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 

B. Thường biến không có vai trò gì với tiến hóa vì thường biến không di truyền. 

C. Tất cả các biến dị đều di truyền nên đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 

D. Tất cả các biến dị sinh vật đều là nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên. 

Câu 32 (TH): Trong quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn E.coli, xét trên toàn bộ phân tử ADN 

A. Hai mạch mới được tổng hợp liên tục.
 
B. Mạch mã gốc được tổng hợp liên tục, mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn. 

C. Theo chiều tháo xoắn, mạch 3’-5’ được tổng hợp liên tục, mạch 5’-3’ được tổng hợp gián đoạn. 

D. Hai mạch mới được tổng hợp gián đoạn. 

Câu 33 (NB): Ở nam giới, khi quá trình giảm phân I bị rối loạn, giảm phân II diễn ra bình thường thì có thể sinh ra các loại giao tử là 

A. 22A +XX, 22A 

B. 22A +XX, 22A +YY 

C. 22A +X, 22A +YY 

D. 22A +XY, 22A 

Câu 34 (TH): Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập quy định 2 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) thuần chủng có kiểu hình khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 cho F1 tự thụ phấn. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng về F2 

A. Có tỉ lệ kiểu hình là trội về 1 tính trạng là 3/16 

B. Cơ thể đồng hợp lặn 2 cặp gen có tỉ lệ 2/16 

C. Có tỉ lệ kiểu hình là trội về 2 tính trạng là 12/16 

D. Cơ thể có kiểu hình trội và dị hợp chiếm tỉ lệ kiểu hình là 8/16 

Câu 35 (TH): Lây hạt phấn của cây có kiểu gen BB thụ phấn cho cây có kiểu gen bb. Cho các phát biểu sau:

1. Khi hạt phấn này nảy mầm sẽ cho 2 tinh tử mang gen B

2. Kiểu gen của phôi là Bb.

3. Nội nhũ có kiểu gen Bbb.

4. Kiểu gen của tế bào thịt quả là bbb.

Có bao nhiêu phát biểu không đúng? 

A. 4 
B. 3 
C. 1 
D. 2 

Câu 36 (TH): Cho P dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được đời con có 6 loại kiểu hình. Biết 2 gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Có bao nhiêu nhận định đúng?

I. Có hiện tượng trội không hoàn toàn.

II. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 6:3 :3 : 2:1:1.

III. Tỉ lệ kiểu gen ở đời con là 4 : 2:2:2:1:1.

IV. Hai gen tương tác với nhau cùng qui định 1 tính trạng. 

A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 

Câu 37 (TH): Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đậm thụ phấn cho cây lá xanh. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là 

A. 100% cây lá xanh. 

B. 100% cây lá đốm. 

C. 3 cây lá xanh :1 cây lá đốm. 
D. 3 cây lá đốm:1 cây lá xanh. 

Câu 38 (TH): ARN có bộ ba đối mã 5’...AUX...3’ thì trên mạch bổ sung của gen tương ứng là các nucleôtit 

A. 5’...GAT...3’. 
B. 3’...XAT...5’. 
C. 5’...ATX...3’ 
D. 5’...TAG...3’ 

Câu 39 (NB): Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì 

A. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể 

B. CLTN diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi 

C. CLTN làm biến đổi tần số alen và cả thành phần kiểu gen của quần thể 

D. CLTN là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa 

Câu 40 (VD): Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,8 Aa: 0,2 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu? 

A. 0,4. 
B. 0,3. 
C. 0.2. 
D. 0,5. 
Đáp án

	1-C
	2-B
	3-D
	4-B
	5-D
	6-B
	7-D
	8-C
	9-D
	10-D

	11-C
	12-D
	13-D
	14-A
	15-B
	16-B
	17-C
	18-D
	19-D
	20-C

	21-B
	22-A
	23-D
	24-C
	25-A
	26-A
	27-B
	28-D
	29-A
	30-C

	31-A
	32-D
	33-D
	34-D
	35-D
	36-B
	37-A
	38-A
	39-D
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền
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Giải chi tiết: 
P: 0,25 AA:0,4Aa:0,35aa
Tự thụ 3 thế hệ, ở F3 có cấu trúc di truyền là:
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Câu 2: Đáp án B
(1) đúng, số nhóm gen liên kết bằng số NST trong bộ đơn bội của loài (n)
(2) đúng. thể một nhiễm kép có dạng 2n -1-1 (thiếu 2 NST ở 2 cặp khác nhau), số loại thể một nhiễm kép khác nhau là: 
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(3) sai, thể không nhiễm có dạng 2n – 2 = 22
(4) đúng. Thể bốn có dạng 2n +2
Xét mỗi gen có 2 alen (VD: A;a)
Ở cặp NST đột biến: có 5 kiểu gen: AAAA; AAAa; AAaa; Aaaa; aaaa
Ở cặp NST bình thường có 3 kiểu gen: AA, Aa, aa
Số kiểu gen tối đa của các thể bốn là: 
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Câu 3: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
Ta có A-B-XD- + A-bbXdY = (0,5 + aabb)×0,75 + (0,25 – aabb)×0,25 = 0,5375
Giải phương trình thu được aabb = 0,2 = ab♀ ×0,5 → ab♀ =0,4 là giao tử liên kết, f= 20%
Ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ:A-B-XDX = (0,5+ 0,2aabb)×0,5 =0,35
AABBXDXD = (0,4×0,5)×0,25 =0,05
Trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 có số có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 1/7
Câu 4: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Áp dụng các công thức:
N = 2A + 2G
CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit 
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 (Å); 1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å
CT tính số liên kết hidro : H=2A +3G
Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: Nmt = N×(2n – 1)
Giải chi tiết: 
Gen trước đột biến:
Ta có: 
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Gen sau đột biến có:
Amt​ = Ađb(23 – 1)=4193 → Ađb = 599
Gmt​ = Gđb(23 – 1)=6300 → Gđb = 900
Đột biến xảy ra là dạng mất 1 cặp A-T
Câu 5: Đáp án D
I sai, phiên mã xảy ra trước, dịch mã xảy ra sau
II sai, trong dịch mã, riboxom di chuyển theo chiều 5’ – 3’ trên mARN.
III đúng (polixom)
IV đúng.
(SGK Sinh 12 trang 12-13)
Câu 6: Đáp án B
Không có sự kết hợp giữa các giao tử, ta thấy hiện tượng này có thể xảy ra khi lai tế bào sinh dưỡng (dung hợp tế bào trần)
Khi dung hợp tế bào trần thì bộ NST của tế bào mới sẽ gồm cả bộ NST của 2 tế bào ban đầu.
(1) sai, vì cơ kiểu gen của cây A và B có thể không thuần chủng nên cây C này không thuần chủng.
(2) đúng, loài C này hữu thụ vì mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài.
(3) sai, cây C được hình thành bằng dung hợp tế bào.
(4) đúng, vì loài C này mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài.
(5) sai, cây này có khả năng sinh sản hữu tính.
(6) đúng.
Câu 7: Đáp án D
Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ protein loại histon và ADN (SGK Sinh 12 trang 23).
Câu 8: Đáp án C
Bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm ở người do đột biến gen dạng thay cặp T – A thành A - T dẫn đến thay thế axit amin glutamic thành valyn (SGK Sinh 12 nâng cao trang 110).
Câu 9: Đáp án D
A sai, conxixin gây đột biến đa bội.
B sai, qua 3 lần nhân đôi
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Hinh 4.2. DOt bién A — T —» G — X do tac dong cuia SBU





C sai, đột biến NST gây hậu quả nặng nề hơn đột biến gen.
D đúng.
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Câu 10: Đáp án D
Để đời con có 50% ruồi đực cho mắt trắng → ruồi mẹ phải có kiểu gen XAXa.
Câu 11: Đáp án C
Số nhận xét đúng về nhân tố tiến hóa đột biến là: (1),(3),(7)
(2) không đúng với đột biến gen vì đột biến gen làm tăng số loại alen trong quần thể
Số nhận xét đúng về nhân tố tiến hóa yếu tố ngẫu nhiên: (3),(4),(5)
Mối quan hệ giữa a và b là a = b
Câu 12: Đáp án D
Trong kỹ thuật chuyển gen, vector là plasmit, thể thực khuẩn được dùng để đưa gen vào tế bào sống.
Câu 13: Đáp án D
AB = 35% là giao tử liên kết (vì lớn hơn 25%) = 
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→ khoảng cách tương đối giữa 2 gen = f=30cM.
Câu 14: Đáp án A
Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng: Rỉ nhựa và ứ giọt
Cắt cây thân thảo đến gần gốc, sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ phần thân cây bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân và đẩy mức thủy ngân cao hơn mức bình thường.
* Hiện tượng ứ giọt:
Úp cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thủy tinh đã bão hòa hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành các giọt ở mép lá.
Câu 15: Đáp án B
Các nguyên tố hóa học có trong thành phần hóa học của phân tử ADN là: C, H, O, N, P
Câu 16: Đáp án B
Ti thể và lục lạp đều tổng hợp ATP
A: diễn ra ở ti hể
B, C diễn ra ở lục lạp.
Câu 17: Đáp án C
Xét 1 cặp gen nếu 1 trong P đồng hợp trội thì đời con sẽ đồng tính: ta chọn được các phép lai: 4,7,5
Phép lai 6 cũng tạo đời con đồng tính do P thuần chủng.
Câu 18: Đáp án D
Thí nghiệm trang 32 – SGK Sinh 12.
Xét các kết luận:
I đúng
II đúng vì ở châu chấu đực có bộ NST giới tính là XO (có 23 NST)
III đúng
IV đúng
Câu 19: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Khi lai cơ thể dị hợp 2 cặp gen:A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
Kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 49,5% :A-B-D =0,495 → A-B- = 0,495:0,75 =0,66 → aabb = 0,16 → f = 20%; A-bb = aaB- = 0,09
XDXd × XDY → XDXD:XDXD:XDY: XdY
Xét các phương án:
I. Đúng, hoán vị gen ở 2 bên cho tối đa 10 kiểu gen, phép lai XDXd × XDY cho 4 loại kiểu gen → cho tối đa 40 loại kiểu gen
II. Đúng
III. Tỷ lệ trội 2 trong 3 tính trạng = 2×0,09×0,75 +0,66×0,25 =0,3 → III đúng
IV. cá thể cái mang 3 kiểu gen dị hợp là: (2×0,4AB×0,4ab +2×0,1Ab×0,1aB)×0,25 XDXd = 8,5% → IV đúng
Câu 20: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
F1 có thân thấp quả chua (aabb) nên P dị hợp 2 cặp gen.
Quy ước gen:
A- Thân cao; a- thân thấp
B- quả ngọt; b- quả chua
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Kiểu gen của P:
Xét các phát biểu:
(1) Đúng
(2) đúng
(3) đúng, hai gen liên kết không hoàn toàn
(4) sai, cây thân cao quả chua (A-bb) ở F1 là:0,25 – aabb= 0,24
Cây thân cao quả chua đồng hợp là: Ab ×Ab = 0,42 = 0,16
Tỷ lệ cần tính là 0,16/0,24= 2/3
Câu 21: Đáp án B
Phương pháp giải: 
A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2
G =X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2
Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: Nmt = N×(2n – 1)
Giải chi tiết: 
Ta có H = 2A +3G = 2A +3(G1 + G2) =2(A1 + A2) +3(G1 + G2)= 2(A1 + T1) +3[2A1 + (A2 + T2)]
Mà A2 + T2  = A1 + T1
↔ 2(A1 + T1) +3[2A1 + (A1 + T1)] ↔ 11A1 + 5T1 = 5022 mà A1 =2T1 (từ đề bài cho G = 2A = 4T)
→ T1 = 186 →A1 = 372 → A=A1 + T1 =558 ; G=X=1302
Gen M bị đột biến điểm thành gen m, số liên kết hidro giảm 1 → đột biến dạng thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.
Xét các phát biểu :
I đúng
II đúng
III đúng
IV đúng. khi cặp Mm nhân đôi 2 lần môi trường cung cấp số nucleotit loại X là : Xmt​ = (XM +Xm)(22 – 1)= (1302 +1301)(22 – 1)=7809
Câu 22: Đáp án A
Quy ước gen : H : tóc xoăn ; h : tóc thẳng
Xác định kiểu gen của một số người:
Tính trạng tóc
- tất cả những người tóc xoăn có bố, mẹ, con có tóc thẳng có kiểu gen Hh :1,2,9,10
- tất cả những người có tóc thẳng có kiểu gen hh : 3,7,11
- người số 5 mang alen quy định tóc thẳng : Hh (đề cho)
Tính trạng nhóm máu :
- những người có nhóm máu O có kiểu gen IOIO : 3,11
- Những người có nhóm máu AB : có kiểu gen IAIB : 5,7
- Những người có bố, mẹ, con có nhóm máu O thì chứa alen IO trong kiểu gen : 1,2,
- Ngoài ra có thể xác định kiểu gen của một số người khác :
+ Người 6 : IAIO ; 10 :IBIO ;
Vậy số người biết chắc chắn kiểu gen về 2 tính trạng là : 1,2,3,5,7,10,11
Xác định kiểu gen của người số 8:
Người số 4: 1HH:2Hh × người số 5:Hh → người số 8: (2HH:3Hh)
Người số 4 có kiểu gen (1IBIB :2IBIO) × người số 5 ; IAIB → người số 8 có kiểu gen : 2IBIB :1IBIO
→ người số 8 : (2HH:3Hh)( 2IBIB :1IBIO)
I sai.
II đúng, người số 8 : (1HH:2Hh)( 1IBIB :2IBIO); Người số 10: HhIBIO
III đúng
Cặp vợ chồng :người số 8 : (2HH:3Hh)( 2IBIB :1IBIO) × Người số 9: Hh(IAIA:IAIO) ↔ (7H:3h)(5IB :1IO) × (1H:1h)(3IA:1IO)→ XS sinh con nhóm máu AB và tóc xoăn là: (1 – 3/10 × 1/2) ×5/6×3/4=17/32
IV sai, cặp vợ chồng 10 – 11 : HhIBIO × hhIOIO → XS sinh con tóc thẳng và có nhóm máu O là 1/2 ×1/2 =1/4
Câu 23: Đáp án D
(1) đúng, lần 1 chỉ là nhai qua loa.
(2) sai, ở động vật ăn thực vật có dạ dày đơn chúng nhai kĩ hơn lần đầu của động vật nhai lại.
(3) sai, do gà, chim không có răng nên trong diều có nhiều hạt sỏi để nghiền thức ăn.
(4) đúng, chúng có dạ dày cơ (mề) rất khỏe.
Câu 24: Đáp án C
Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, khi tim co thì máu từ tâm thất trái được đầy vào động mạch chủ.
Câu 25: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Mạch được tổng hợp liên tục có 1 đoạn mồi để khởi đầu , 0 đoạn okazaki
Mạch được tổng hợp  gián đoạn có:  số đoạn mồi = số đoạn okazaki
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Trong một đơn vị tái bản thì có hai chạc chữ Y nên  số đoạn mồi xuất hiện trong một chạc chữ Y là 
Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + 2
Giải chi tiết: 
Số đoạn Okazaki trên 1 chạc sao chép là: (215×2+ 2)×5 =2160
Câu 26: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền 
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Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Giải chi tiết: 
Tỷ lệ quả dài sau 2 thế hệ : 20% 
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Cấu trúc di truyền ở P là:  0,55AA:0,4Aa:0,05aa
Tần số alen A = 0,55 +0,4/2 = 0,75 → a = 0,25 → I đúng
II đúng
III sai, tỷ lệ quả tròn thuần chủng ở F1 là 0,55 + 
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 = 0,65
IV đúng, các cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên nên ở F2 quần thể cân bằng di truyền tỷ lệ cây thuần chủng là 0,752 +0,252 =0,625
chi tiết: 
Câu 27: Đáp án B
Nguyên tắc bổ sung không thể hiện trong quá trình tạo mARN trưởng thành.
Câu 28: Đáp án D
Ở gà, XX là con đực, XY là con cái.

Đề chỉ nói là bướm, chưa xác định loài cụ thể nào nên không chọn được B.
Câu 29: Đáp án A
Phương pháp giải: 
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Các thành phần của operon Lac
- Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) : nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng
- Vùng vận hành (O) : là đoạn mang trình tự nu đặc biệt, là nơi bám của prôtêin ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.
- Vùng khởi động (P) : nơi bám của enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu sao mã.
Gen điều hòa (R) : không thuộc thành phần của opêron nhưng có vai trò tổng hợp protein điều hòa.
Giải chi tiết: 
Chủng 1: Không tạo ra protein ức chế → các gen cấu trúc được phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose
Chủng 2: protein ức chế bị mất chức năng → các gen cấu trúc được phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose
Chủng 3: P mất chức năng → ARN pol không liên kết được để phiên mã
Chủng 4: O mất chức năng, protein ức chế không liên kết được → các gen cấu trúc được phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose
Chủng 5: Gen Z mất chức năng → Operon Lac hoạt động khi có Lactose
Các chủng đột biến có operon Lac luôn hoạt động trong môi trường có hoặc không có lactôzơ là: 1,2,4
Câu 30: Đáp án C
Bệnh bạch tạng, bệnh mù màu, hội chứng hồng cầu hình liềm là do đột biến gen.

Các hội chứng, bệnh còn lại do đột biến NST.
Câu 31: Đáp án A
Phát biểu đúng là A
B sai, thường biến giúp sinh vật thích nghi với môi trường, có ý nghĩa với tiến hóa
C,D sai, biến dị di truyền mới là nguyên liệu của CLTN.
Câu 32: Đáp án D
Trong quá trình nhân đôi ADN ở vi khuẩn E.coli, xét trên toàn bộ phân tử ADN Hai mạch mới được tổng hợp gián đoạn.
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Câu 33: Đáp án D
Người nam có bộ NST giới tính XY, nếu xảy ra rối loạn ở GP I thì sẽ tạo giao tử 22A +XY, 22A.
Câu 34: Đáp án D
P: AABB × aabb → F1: AaBb × AaBb → F2: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb
A sai, tỉ lệ trội 1 tính trạng là : 3/16 + 3/16 = 6/16
B sai, cơ thể đồng hợp lặn về 2 cặp gen : aabb=1/16
C sai, tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng là 9/16
D đúng. Cơ thể có kiểu hình trội và dị hợp: 9/16(A-B-) – 1/16AABB = 8/16.
Câu 35: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Lý thuyết về thụ tinh kép ở thực vật
Sau khi thụ tinh:
+ 1 tinh tử × trứng → hợp tử → phôi
+ 1 tinh tử × nhân cực → nội nhũ
Bầu nhụy phát triển thành quả.
Giải chi tiết: 
(1) đúng.
(2) đúng, B × b → Bb
(3) đúng, B(tinh tử) × bb(nhân cực) → Bbb
(4) sai, tế bào thịt quả là tế bào của cây làm mẹ nên có kiểu gen bb.
Câu 36: Đáp án B
I đúng. 6 loại kiểu hình = 2 × 3 → có hiện tượng trội không hoàn toàn cho 3 kiểu hình.
P: AaBb × AaBb (giả sử A trội không hoàn toàn so với a, B trội hoàn toàn so với b)
Kiểu gen: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)→ 4 : 2:2:2:1:1. → III đúng
Kiểu hình (1AA:2Aa:1aa)(3B-:1bb) → 6:3 :3 : 2:1:1→ II đúng
IV sai. Một gen quy định 1 tính trạng.
Câu 37: Đáp án A
Trong di truyền tế bào chất, kiểu hình của đời con giống nhau và giống mẹ.
Lấy hạt phấn của cây lá đậm thụ phấn cho cây lá xanh → Đời con: 100% lá xanh.
Câu 38: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong phiên mã và dịch mã: A-U;G-X; trong phân tử ADN:A-T;G-X
Giải chi tiết: 
Anticodon: 5’...AUX...3’
Codon :     3’…UAG…5’
Mạch gốc: 5’…ATX…3’
Mạch bổ sung: 3’TAG..5’
Câu 39: Đáp án D
Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản nhất vì CLTN là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
A sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen.
Câu 40: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Giải chi tiết: 
Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,8 Aa: 0,2 aa
Tần số alen 
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